
Thời gian thí nghiệm: Tuần 23,24,25,26 ( bắt đầu từ ngày 28/02/2022)

                   - Buổi thí nghiệm đầu tiên sinh viên sẽ chuẩn bị 02 bài; Nhóm 1:  Bài 1 và 4, Nhóm 2:  Bài 2 và 5, Nhóm 3:  Bài 3 và 6, 

                    - Sinh viên có mặt trước giờ thí nghiệm 10 phút để quét mã QR  bằng ứng dụng  PC Covid, khai báo y tế trước khi vào phòng thí nghiệm.

       - Sinh viên nhận tài liệu vào tuần 22, thời gian từ thứ 4, ngày 23/02/2022 đến hết thứ 6 ngày 25/02/2022. Tại Phòng 204,D3 trong giờ hành chính 

    Mọi thắc mắc của sinh viên liên quan đến thí nghiệm Vật lý Đại cương sẽ được giải quyết trong tuần 22 từ thứ 3, ngày 22/02/2022 đến hết thứ 6 ngày 25/02/2022 ( Bộ môn VLĐC chỉ giải quyết đúng vào thời gian trên trong giờ hành chính). 

courseidname SectionTypenote StudentID studentname groupname termid Nhóm Tổ Thời gian thí nghiệm Ghi chú

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190750 Trương Minh Đức Kỹ thuật hóa học  06-K64 20202 Nhóm 1 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196812 Phạm Hồng Sơn CK động lực  02-K64 20202 Nhóm 1 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191752 Trần Ngọc Dự Tự động hóa  06-K64 20202 Nhóm 1 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 2-K3 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191012 Đỗ Thị Nhi Kỹ thuật hóa học  01-K64 20202 Nhóm 1 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 2-K3 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191630 Nguyễn Đức Tiến Điện  02-K64 20202 Nhóm 1 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 2-K4 chuyển K1-T2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197137 Nguyễn Duy Nhật Tiến May 01-K64 20202 Nhóm 1 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 2-K4 chuyển K1-T2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190791 Nguyễn Thị Thu Hà Kỹ thuật hóa học  05-K64 20202 Nhóm 2 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 2-K3 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197111 Nguyễn Thị Thảo May 01-K64 20202 Nhóm 2 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 2-K4 chuyển K1-T2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190775 Nguyễn Thị Duyên Kỹ thuật hóa học  10-K64 20202 Nhóm 2 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 2-K3 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190002 Nguyễn Hữu Long Kỹ thuật sinh học  02-K64 20202 Nhóm 2 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190915 Trần Thị Ngọc Lê Kỹ thuật hóa học  05-K64 20202 Nhóm 2 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 2-K3 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190655 Trương Văn An Kỹ thuật hóa học  04-K64 20202 Nhóm 2 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 2-K3 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196954 Phùng Thị Lan Anh May 02-K64 20202 Nhóm 3 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 2-K3 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196995 Chu Thị Thanh Hằng May 01-K64 20202 Nhóm 3 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 2-K3 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20181013 Bùi Gia Vinh Kỹ thuật hóa học 04-K63 20202 Nhóm 3 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197010 Phạm Thị Hoài May 02-K64 20202 Nhóm 3 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 2-K4 chuyển K1-T2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20180744 Kim Đình Học Kỹ thuật hóa học 04-K63 20202 Nhóm 3 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191282 Vũ Hoàng Giang Thư Hóa học  01-K64 20202 Nhóm 4 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20180931 Lương Minh Thắng Kỹ thuật hóa học 06-K63 20202 Nhóm 4 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 2-K3 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197151 Nguyễn Thị Tươi Dệt 01-K64 20202 Nhóm 4 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 2-K3 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197161 Phùng Thị Lan Vy Dệt 01-K64 20202 Nhóm 4 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 2-K3 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197165 Trần Thị Xuân Dệt 01-K64 20202 Nhóm 4 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 2-K3 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191102 Đỗ Đình Thịnh Kỹ thuật hóa học  09-K64 20202 Nhóm 4 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 2-K3 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190690 Trần Thị Ngọc Ánh Kỹ thuật hóa học  08-K64 20202 Nhóm 5 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 2-K3 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191773 Lê Trương Dũng Tự động hóa  07-K64 20202 Nhóm 5 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 2-K3 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191323 Nguyễn Nam Hưng KT in  01-K64 20202 Nhóm 5 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 2-K4 chuyển K1-T2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190921 Lê Tuấn Linh CTTN-Hóa dược-K64 20202 Nhóm 5 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20180836 Nguyễn Trọng Luật Kỹ thuật hóa học 06-K63 20202 Nhóm 5 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 2-K3 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191967 Phan Mậu Quang Minh Tự động hóa  10-K64 20202 Nhóm 5 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 2-K3 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191336 Đinh Quang Sơn KT in  01-K64 20202 Nhóm 6 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 2-K4 chuyển K1-T2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191253 Nguyễn Hoài Nam Hóa học  02-K64 20202 Nhóm 6 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 2-K4 chuyển K1-T2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191232 Bùi Công Khánh Hóa học  02-K64 20202 Nhóm 6 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 2-K4 chuyển K1-T2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191927 Dương Tiến Lộc Tự động hóa  09-K64 20202 Nhóm 6 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 2-K3 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191454 Nguyễn Hùng Cường Điện  04-K64 20202 Nhóm 6 1     Thứ 2-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 2-K4 chuyển K1-T2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191909 Nguyễn Quốc Khánh Tự động hóa  01-K64 20202 Nhóm 1 2     Thứ 2-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191818 Trần Văn Hải Tự động hóa  05-K64 20202 Nhóm 1 2     Thứ 2-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20192157 Ngô Thanh Tùng Tự động hóa  04-K64 20202 Nhóm 1 2     Thứ 2-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190513 Nguyễn Nhật Mai Thực phẩm  02-K64 20202 Nhóm 1 2     Thứ 2-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190453 Tô Thị Hiên Thực phẩm  01-K64 20202 Nhóm 1 2     Thứ 2-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190007 Lê Thu Thảo CTTN-Hóa dược-K64 20202 Nhóm 2 2     Thứ 2-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191114 Đỗ Đức Thuận Kỹ thuật hóa học  01-K64 20202 Nhóm 2 2     Thứ 2-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190450 Phạm Minh Hạnh Thực phẩm  02-K64 20202 Nhóm 2 2     Thứ 2-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191911 Nguyễn Thế Khỏe Tự động hóa  03-K64 20202 Nhóm 2 2     Thứ 2-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190507 Nguyễn Đình Long Thực phẩm  04-K64 20202 Nhóm 3 2     Thứ 2-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190511 Nguyễn Thị Khánh Ly Thực phẩm  04-K64 20202 Nhóm 3 2     Thứ 2-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191565 Bùi Phú Minh Điện  03-K64 20202 Nhóm 3 2     Thứ 2-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191741 Trần Văn Đạt Tự động hóa  05-K64 20202 Nhóm 3 2     Thứ 2-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190446 Trương Thị Hà Thực phẩm  02-K64 20202 Nhóm 3 2     Thứ 2-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191150 ĐàO TrầN Trung Kỹ thuật hóa học  04-K64 20202 Nhóm 4 2     Thứ 2-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191167 Phạm Như Tùng Kỹ thuật hóa học  01-K64 20202 Nhóm 4 2     Thứ 2-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191913 Lê Trung Kiên Tự động hóa  05-K64 20202 Nhóm 4 2     Thứ 2-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20193425 Trần Thị Nga Môi trường  01-K64 20202 Nhóm 4 2     Thứ 2-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190594 Lê Xuân Trường Thực phẩm  03-K64 20202 Nhóm 5 2     Thứ 2-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197004 Phạm Thị Hậu Dệt 02-K64 20202 Nhóm 5 2     Thứ 2-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

Kíp 5:17h40-20h15

 Chú ý:      - Sinh viên xem thời gian thí nghiệm và phòng thí nghiệm cụ thể  tại cột màu vàng. 

                   - Sinh viên phải chuẩn bị bài mới được vào phòng thí nghiệm, mang theo thẻ SV hoặc CCCD.

Nhóm 4:  Bài 4 và 1, Nhóm 5:  Bài 5 và 2, Nhóm 6:  Bài 6 và 3,

       - Sinh viên thực hiện 5K

DANH SÁCH CHIA NHÓM THÍ NGHIỆM VẬT LÝ 3 (PH1131) CỦA ĐỢT CUỐI HK2 NĂM HỌC 2020-2021 

Kíp 1: 06h45-09h20

Kíp 2:09h20-11h55

Kíp 3:12h30-15h05

Kíp 4:15h05-17h40



PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191164 Đào Duy Tùng Kỹ thuật hóa học  08-K64 20202 Nhóm 5 2     Thứ 2-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20193335 Nguyễn Thị Kim Anh Môi trường  01-K64 20202 Nhóm 5 2     Thứ 2-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191309 Nguyễn Tuấn Anh KT in  01-K64 20202 Nhóm 5 2     Thứ 2-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191327 Nguyễn Thị Kim Lan KT in  01-K64 20202 Nhóm 6 2     Thứ 2-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191840 Nguyễn Văn Hiếu Tự động hóa  07-K64 20202 Nhóm 6 2     Thứ 2-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190451 Trịnh Hồng Hạnh Thực phẩm  03-K64 20202 Nhóm 6 2     Thứ 2-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 20191708 Hoàng Thanh Chức Tự động hóa  09-K64 Nhóm 6 2     Thứ 2-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190407 Phạm Đặng Phương Anh Thực phẩm  04-K64 20202 Nhóm 1 3     Thứ 3-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190812 Cao Thị Thu Hiền Kỹ thuật hóa học  06-K64 20202 Nhóm 1 3     Thứ 3-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191824 Đồng Xuân Hiển Tự động hóa  01-K64 20202 Nhóm 1 3     Thứ 3-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190494 Phạm Thị Ngọc Lành Thực phẩm  04-K64 20202 Nhóm 1 3     Thứ 3-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191077 Dương Đại Tân Kỹ thuật hóa học  06-K64 20202 Nhóm 1 3     Thứ 3-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190599 Trần Thị Cẩm Tú Thực phẩm  04-K64 20202 Nhóm 2 3     Thứ 3-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20192144 Lê Minh Tuấn Tự động hóa  01-K64 20202 Nhóm 2 3     Thứ 3-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191700 Mai Đức Cảnh Tự động hóa  01-K64 20202 Nhóm 2 3     Thứ 3-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191841 Phạm Kim Hiếu Tự động hóa  08-K64 20202 Nhóm 2 3     Thứ 3-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190479 Cao Xuân Huy Thực phẩm  02-K64 20202 Nhóm 2 3     Thứ 3-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197032 Bùi Thị Hương Lan Dệt 02-K64 20202 Nhóm 3 3     Thứ 3-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191099 Nhữ Thị Thảo Kỹ thuật hóa học  06-K64 20202 Nhóm 3 3     Thứ 3-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20192133 Trần Văn Trường Tự động hóa  10-K64 20202 Nhóm 3 3     Thứ 3-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20192173 Nguyễn Hoàng Việt Tự động hóa  10-K64 20202 Nhóm 3 3     Thứ 3-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20180431 Phạm Minh Đức Thực phẩm 04-K63 20202 Nhóm 4 3     Thứ 3-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196990 Nguyễn Thu Giang Dệt 02-K64 20202 Nhóm 4 3     Thứ 3-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196996 Lưu Thị Hằng Dệt 01-K64 20202 Nhóm 4 3     Thứ 3-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20181180 Nguyễn Quốc Khánh Điện 04-K63 20202 Nhóm 4 3     Thứ 3-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191919 Đặng Văn Lâm Tự động hóa  01-K64 20202 Nhóm 4 3     Thứ 3-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191767 Tăng Lý Đức Tự động hóa  01-K64 20202 Nhóm 5 3     Thứ 3-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191777 Nguyễn Tiến Dũng Tự động hóa  01-K64 20202 Nhóm 5 3     Thứ 3-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191849 Đặng Huy Hoàng Tự động hóa  09-K64 20202 Nhóm 5 3     Thứ 3-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191590 Vũ Minh Phúc Điện  02-K64 20202 Nhóm 5 3     Thứ 3-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190747 Nguyễn Việt Đức Kỹ thuật hóa học  03-K64 20202 Nhóm 5 3     Thứ 3-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191860 Vũ Việt Hoàng Tự động hóa  01-K64 20202 Nhóm 6 3     Thứ 3-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191753 Nguyễn Trọng Duẩn Tự động hóa  07-K64 20202 Nhóm 6 3     Thứ 3-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196979 Lê Phương Dung Dệt 02-K64 20202 Nhóm 6 3     Thứ 3-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K1

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190903 Hà Thị Kiều Kỹ thuật hóa học  03-K64 20202 Nhóm 6 3     Thứ 3-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191802 Trần Trọng Duy Tự động hóa  07-K64 20202 Nhóm 1 4     Thứ 3-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191863 Đỗ Thành Huân Tự động hóa  04-K64 20202 Nhóm 1 4     Thứ 3-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191901 Nguyễn Văn Khải Tự động hóa  03-K64 20202 Nhóm 1 4     Thứ 3-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190889 Lê Ngọc Khánh Kỹ thuật hóa học  10-K64 20202 Nhóm 1 4     Thứ 3-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197047 Trần Mỹ Linh May 01-K64 20202 Nhóm 1 4     Thứ 3-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197058 Hoàng Phương Mai Dệt 02-K64 20202 Nhóm 2 4     Thứ 3-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191045 Lê Nữ Nhật Quyên Kỹ thuật hóa học  04-K64 20202 Nhóm 2 4     Thứ 3-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190675 Phùng Hoàng Vân Anh Kỹ thuật hóa học  03-K64 20202 Nhóm 2 4     Thứ 3-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191858 Trần Huy Hoàng Tự động hóa  09-K64 20202 Nhóm 2 4     Thứ 3-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197017 Đinh Thị Lan Hương Dệt 01-K64 20202 Nhóm 2 4     Thứ 3-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197076 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Dệt 01-K64 20202 Nhóm 3 4     Thứ 3-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191598 Phạm Hồng Quân Điện  02-K64 20202 Nhóm 3 4     Thứ 3-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20192164 Phạm Văn Tuyên Tự động hóa  01-K64 20202 Nhóm 3 4     Thứ 3-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20193330 Hồ Tú Anh Môi trường  02-K64 20202 Nhóm 3 4     Thứ 3-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190456 Nguyễn Thị Ngọc Hiền Thực phẩm  04-K64 20202 Nhóm 3 4     Thứ 3-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190471 Trần Thị Huê Thực phẩm  02-K64 20202 Nhóm 4 4     Thứ 3-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191552 Cao Sơn Lộc Điện  02-K64 20202 Nhóm 4 4     Thứ 3-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190449 Đặng Thị Hạnh Thực phẩm  01-K64 20202 Nhóm 4 4     Thứ 3-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190478 Trần Thanh Hường Thực phẩm  01-K64 20202 Nhóm 4 4     Thứ 3-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190491 Phan Thị Vân Kiều Thực phẩm  01-K64 20202 Nhóm 4 4     Thứ 3-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190504 Phạm Việt Linh Thực phẩm  01-K64 20202 Nhóm 5 4     Thứ 3-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191974 Bùi Thị Hoa Mỹ Tự động hóa  08-K64 20202 Nhóm 5 4     Thứ 3-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20192101 Cao Thị Thủy Tự động hóa  08-K64 20202 Nhóm 5 4     Thứ 3-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190604 Trần Thị Tuyết Thực phẩm  01-K64 20202 Nhóm 5 4     Thứ 3-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190310 Đậu Hà Linh Chi Kỹ thuật sinh học  01-K64 20202 Nhóm 5 4     Thứ 3-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190315 Nguyễn Ngọc Diệp Kỹ thuật sinh học  02-K64 20202 Nhóm 6 4     Thứ 3-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190779 Lại Thị Thu Giang Kỹ thuật hóa học  04-K64 20202 Nhóm 6 4     Thứ 3-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190338 Trương Thị Hồng Kỹ thuật sinh học  02-K64 20202 Nhóm 6 4     Thứ 3-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190904 Trương Hải Lam Kỹ thuật hóa học  04-K64 20202 Nhóm 6 4     Thứ 3-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190897 Đặng Trung Kiên Kỹ thuật hóa học  07-K64 20202 Nhóm 1 5     Thứ 3-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191176 Quách Thị Vân Kỹ thuật hóa học  09-K64 20202 Nhóm 1 5     Thứ 3-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191735 Nguyễn Đình Đạt Tự động hóa  09-K64 20202 Nhóm 1 5     Thứ 3-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197142 Nguyễn Thị Trang Dệt 02-K64 20202 Nhóm 1 5     Thứ 3-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20192155 Đậu Văn Tùng Tự động hóa  02-K64 20202 Nhóm 1 5     Thứ 3-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K4 chuyển K3 

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191108 Vũ Kim Thoa Kỹ thuật hóa học  05-K64 20202 Nhóm 2 5     Thứ 3-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20192114 Hà Văn Trà Tự động hóa  01-K64 20202 Nhóm 2 5     Thứ 3-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191991 Bùi Văn Nguyên Tự động hóa  06-K64 20202 Nhóm 2 5     Thứ 3-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191210 Nguyễn Văn Đoàn Hóa học  02-K64 20202 Nhóm 2 5     Thứ 3-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26



PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190323 Hoàng Thị Thùy Dương Kỹ thuật sinh học  02-K64 20202 Nhóm 2 5     Thứ 3-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20192001 Hồ Minh Nhật Tự động hóa  06-K64 20202 Nhóm 3 5     Thứ 3-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K4 chuyển K3 

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20193450 Vũ Thị Ngọc Thảo Môi trường  02-K64 20202 Nhóm 3 5     Thứ 3-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20193464 Nguyễn Văn Tuấn Môi trường  02-K64 20202 Nhóm 3 5     Thứ 3-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20193451 Phạm Thanh Thiên Môi trường  03-K64 20202 Nhóm 3 5     Thứ 3-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K4 chuyển K3 

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190891 Nguyễn Quang Khánh Kỹ thuật hóa học  02-K64 20202 Nhóm 3 5     Thứ 3-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190371 Nguyễn Thị Phương Kỹ thuật sinh học  02-K64 20202 Nhóm 4 5     Thứ 3-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191051 Hoàng Diễm Quỳnh Kỹ thuật hóa học  10-K64 20202 Nhóm 4 5     Thứ 3-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191256 Đinh Thị Ngọc Hóa học  01-K64 20202 Nhóm 4 5     Thứ 3-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191273 Phạm Chiến Thắng Hóa học  02-K64 20202 Nhóm 4 5     Thứ 3-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191279 Bùi Trường Thi Hóa học  02-K64 20202 Nhóm 4 5     Thứ 3-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20192090 Nguyễn Xuân Thiện Tự động hóa  07-K64 20202 Nhóm 5 5     Thứ 3-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191291 Đặng Thị Hạnh Trang Hóa học  02-K64 20202 Nhóm 5 5     Thứ 3-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191294 Nguyễn Thị Thùy Trinh Hóa học  02-K64 20202 Nhóm 5 5     Thứ 3-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191304 Nguyễn Thảo Vân Hóa học  02-K64 20202 Nhóm 5 5     Thứ 3-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190473 Nguyễn Thị Huế Thực phẩm  04-K64 20202 Nhóm 5 5     Thứ 3-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20193406 Lê Thị Lệ Môi trường  01-K64 20202 Nhóm 6 5     Thứ 3-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190676 Trần Phương Anh CTTN-Hóa dược-K64 20202 Nhóm 6 5     Thứ 3-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191380 Nguyễn Văn Trung CTTN-Hóa dược-K64 20202 Nhóm 6 5     Thứ 3-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K4 chuyển K3 

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191158 Phan Huy Tú Kỹ thuật hóa học  02-K64 20202 Nhóm 6 5     Thứ 3-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191144 Trịnh Thu Trang Kỹ thuật hóa học  08-K64 20202 Nhóm 1 6     Thứ 3-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K4 

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190769 Nguyễn Công Việt Duy Kỹ thuật hóa học  05-K64 20202 Nhóm 1 6     Thứ 3-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K4 

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20192109 Doãn Quốc Toán Tự động hóa  06-K64 20202 Nhóm 1 6     Thứ 3-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K4 

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191474 Cao Mạnh Dũng Điện  02-K64 20202 Nhóm 1 6     Thứ 3-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K4 

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190800 Phí Văn Hải Kỹ thuật hóa học  04-K64 20202 Nhóm 1 6     Thứ 3-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K4 

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190329 Nguyễn Thị Hằng Kỹ thuật sinh học  02-K64 20202 Nhóm 2 6     Thứ 3-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K4 

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191222 Nguyễn Thị Hiền Hóa học  01-K64 20202 Nhóm 2 6     Thứ 3-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K4 

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191246 Vũ Thị Khánh Linh Hóa học  01-K64 20202 Nhóm 2 6     Thứ 3-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K4 

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191004 Trần Thị Bích Ngọc Kỹ thuật hóa học  03-K64 20202 Nhóm 2 6     Thứ 3-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K4 

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191014 Đinh Thị Nhớ Kỹ thuật hóa học  03-K64 20202 Nhóm 2 6     Thứ 3-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K4 

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191040 Nguyễn Đức Quang Kỹ thuật hóa học  09-K64 20202 Nhóm 3 6     Thứ 3-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K4 

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191054 Nguyễn Như Quỳnh Kỹ thuật hóa học  03-K64 20202 Nhóm 3 6     Thứ 3-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K4 

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190588 Phạm Thị Trà Thực phẩm  01-K64 20202 Nhóm 3 6     Thứ 3-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K4 

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197139 Đào Huyền Trang May 01-K64 20202 Nhóm 3 6     Thứ 3-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K4 

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191204 Nguyễn Đức Cảnh Hóa học  01-K64 20202 Nhóm 3 6     Thứ 3-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K4 

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190467 Lê Thị Hòa Thực phẩm  02-K64 20202 Nhóm 4 6     Thứ 3-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K4 

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197166 Phạm Thị Yến Dệt 02-K64 20202 Nhóm 4 6     Thứ 3-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K4 

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191844 Trần Minh Hiếu Tự động hóa  01-K64 20202 Nhóm 4 6     Thứ 3-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K4 

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191233 Bùi Đăng Khoa Hóa học  01-K64 20202 Nhóm 4 6     Thứ 3-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K4 

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190799 Ngô Bá Hải Kỹ thuật hóa học  03-K64 20202 Nhóm 4 6     Thứ 3-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K4 

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20192154 Vũ Quang Tuấn Tự động hóa  01-K64 20202 Nhóm 5 6     Thứ 3-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K4 

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191754 Đoàn Ngọc Đức Tự động hóa  08-K64 20202 Nhóm 5 6     Thứ 3-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K4 

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191449 Hoàng Minh Chiến Điện  03-K64 20202 Nhóm 5 6     Thứ 3-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K4 

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191646 Dương Văn Tuân Điện  02-K64 20202 Nhóm 5 6     Thứ 3-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K4 

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190403 Ngô Phương Anh Thực phẩm  04-K64 20202 Nhóm 5 6     Thứ 3-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K4 

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191764 Nguyễn Văn Đức Tự động hóa  08-K64 20202 Nhóm 6 6     Thứ 3-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K4 

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191254 Trương Hoài Nam Hóa học  01-K64 20202 Nhóm 6 6     Thứ 3-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K4 

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191594 Đặng Minh Quân Điện  02-K64 20202 Nhóm 6 6     Thứ 3-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K4 

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191303 Ngô Thị Vân Hóa học  01-K64 20202 Nhóm 6 6     Thứ 3-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 3-K2 chuyển K4 

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191706 Nguyễn Xuân Chứ Tự động hóa  07-K64 20202 Nhóm 1 7     Thứ 4-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 4-K4 chuyển K1-T4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20192061 Nguyễn Vũ Sơn Tự động hóa  07-K64 20202 Nhóm 1 7     Thứ 4-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 4-K4 chuyển K1-T4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196944 Trần Thị Thúy An May 01-K64 20202 Nhóm 1 7     Thứ 4-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191998 Trịnh Văn Nhân Tự động hóa  03-K64 20202 Nhóm 1 7     Thứ 4-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190509 Nguyễn Thị Lụa Thực phẩm  02-K64 20202 Nhóm 2 7     Thứ 4-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 4-K3 chuyển K1-T4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191972 Triệu Bảo Minh Tự động hóa  05-K64 20202 Nhóm 2 7     Thứ 4-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 4-K3 chuyển K1-T4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190600 Nguyễn Anh Tuấn Thực phẩm  01-K64 20202 Nhóm 2 7     Thứ 4-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 4-K3 chuyển K1-T4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190495 Nhữ Thị Mỹ Lệ Thực phẩm  01-K64 20202 Nhóm 3 7     Thứ 4-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 4-K3 chuyển K1-T4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191056 Phan Thị Như Quỳnh Kỹ thuật hóa học  05-K64 20202 Nhóm 3 7     Thứ 4-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 4-K4 chuyển K1-T4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20192072 Ngô Quang Thái Tự động hóa  07-K64 20202 Nhóm 3 7     Thứ 4-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 4-K4 chuyển K1-T4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190751 Bùi Thùy Dung Kỹ thuật hóa học  07-K64 20202 Nhóm 4 7     Thứ 4-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 4-K4 chuyển K1-T4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190341 Mai Thị Quỳnh Hương Kỹ thuật sinh học  01-K64 20202 Nhóm 4 7     Thứ 4-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 4-K3 chuyển K1-T4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190385 Vũ Thị Phương Thảo Kỹ thuật sinh học  02-K64 20202 Nhóm 4 7     Thứ 4-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 4-K3 chuyển K1-T4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190390 Nguyễn Thị Tình Kỹ thuật sinh học  02-K64 20202 Nhóm 4 7     Thứ 4-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 4-K3 chuyển K1-T4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196989 Nguyễn Thị Minh Giang Dệt 01-K64 20202 Nhóm 5 7     Thứ 4-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191866 Hoàng Anh Hùng Tự động hóa  07-K64 20202 Nhóm 5 7     Thứ 4-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 4-K4 chuyển K1-T4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191082 Trần Trọng Tân Kỹ thuật hóa học  01-K64 20202 Nhóm 5 7     Thứ 4-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 4-K3 chuyển K1-T4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191635 Trần Quốc Trọng Điện  03-K64 20202 Nhóm 6 7     Thứ 4-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 4-K3 chuyển K1-T4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20192081 Nguyễn Tiến Thành Tự động hóa  06-K64 20202 Nhóm 6 7     Thứ 4-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 4-K3 chuyển K1-T4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20193363 Bùi Hoa Dương Môi trường  03-K64 20202 Nhóm 6 7     Thứ 4-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196973 Nguyễn Thị Huyền Dịu Dệt 02-K64 20202 Nhóm 1 8     Thứ 4-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190835 Trịnh Thị Hoài Kỹ thuật hóa học  09-K64 20202 Nhóm 1 8     Thứ 4-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191926 Trần Xuân Linh Tự động hóa  08-K64 20202 Nhóm 1 8     Thứ 4-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197054 Phạm Ngọc Loan Dệt 01-K64 20202 Nhóm 1 8     Thứ 4-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26



PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20180875 Vũ Khánh Ngọc Kỹ thuật hóa học 03-K63 20202 Nhóm 1 8     Thứ 4-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197083 Trần Hồng Nhung Dệt 02-K64 20202 Nhóm 1 8     Thứ 4-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197152 Bùi Thị Ánh Tuyết May 01-K64 20202 Nhóm 2 8     Thứ 4-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196987 Trần Thị Duyên Dệt 02-K64 20202 Nhóm 2 8     Thứ 4-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197052 Nguyễn Thúy Loan May 02-K64 20202 Nhóm 2 8     Thứ 4-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197061 Nguyễn Thị Ngọc Mai May 02-K64 20202 Nhóm 2 8     Thứ 4-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197078 Nguyễn Thị Nhật May 01-K64 20202 Nhóm 2 8     Thứ 4-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197135 Trịnh Thị Thủy Dệt 02-K64 20202 Nhóm 3 8     Thứ 4-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20180615 Nguyễn Diệu Anh Kỹ thuật hóa học 02-K63 20202 Nhóm 3 8     Thứ 4-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190172 Trần Ngọc Châu Tự động hóa  10-K64 20202 Nhóm 3 8     Thứ 4-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20180709 Lê Thị Hảo Kỹ thuật hóa học 02-K63 20202 Nhóm 3 8     Thứ 4-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197026 Lê Thu Huyền Dệt 01-K64 20202 Nhóm 3 8     Thứ 4-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190884 Vũ Đức Quang Khải Kỹ thuật hóa học  06-K64 20202 Nhóm 4 8     Thứ 4-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190895 Trần Lê Khôi Kỹ thuật hóa học  06-K64 20202 Nhóm 4 8     Thứ 4-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197159 Lê Thị Vui Dệt 02-K64 20202 Nhóm 4 8     Thứ 4-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191435 Đặng Ngọc Anh Điện  01-K64 20202 Nhóm 4 8     Thứ 4-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20171041 Ngô Đức Anh Kỹ thuật Tàu thủy K62 20202 Nhóm 4 8     Thứ 4-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196949 Nguyễn Thị Anh Dệt 02-K64 20202 Nhóm 4 8     Thứ 4-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196968 Nguyễn Thị Việt Chinh Dệt 02-K64 20202 Nhóm 5 8     Thứ 4-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190730 Nguyễn Thị Diên Kỹ thuật hóa học  06-K64 20202 Nhóm 5 8     Thứ 4-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197044 Nghiêm Thị Diệu Linh May 01-K64 20202 Nhóm 5 8     Thứ 4-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20192086 Vũ Văn Thành Tự động hóa  02-K64 20202 Nhóm 5 8     Thứ 4-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190693 Đinh Văn Bắc Kỹ thuật hóa học  01-K64 20202 Nhóm 5 8     Thứ 4-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190797 Lê Văn Hai Kỹ thuật hóa học  01-K64 20202 Nhóm 6 8     Thứ 4-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190542 Đào Thị Thu Phương Thực phẩm  01-K64 20202 Nhóm 6 8     Thứ 4-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190584 Nguyễn Thị Thủy Thực phẩm  01-K64 20202 Nhóm 6 8     Thứ 4-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190606 Triệu Thị Uyên Thực phẩm  03-K64 20202 Nhóm 6 8     Thứ 4-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190660 Lê Thị Lan Anh Kỹ thuật hóa học  09-K64 20202 Nhóm 6 8     Thứ 4-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191730 Trịnh Xuân Đằng Tự động hóa  03-K64 20202 Nhóm 1 9     Thứ 4-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191790 Hoàng Khánh Dương Tự động hóa  05-K64 20202 Nhóm 1 9     Thứ 4-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191943 Nguyễn Hiệu Lực Tự động hóa  05-K64 20202 Nhóm 1 9     Thứ 4-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190023 Lê Xuân Minh Tự động hóa  04-K64 20202 Nhóm 1 9     Thứ 4-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20192049 Quách Văn Quyền Tự động hóa  04-K64 20202 Nhóm 1 9     Thứ 4-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20192176 Trần Thế Vinh Tự động hóa  03-K64 20202 Nhóm 2 9     Thứ 4-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191601 Trần Minh Quang Điện  01-K64 20202 Nhóm 2 9     Thứ 4-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190545 Nguyễn Trọng Phương Thực phẩm  04-K64 20202 Nhóm 2 9     Thứ 4-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191042 Trần Đức Quang Kỹ thuật hóa học  01-K64 20202 Nhóm 2 9     Thứ 4-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20192138 Nguyễn Hoàng Tú Tự động hóa  05-K64 20202 Nhóm 2 9     Thứ 4-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190949 Nguyễn Thị Lý Kỹ thuật hóa học  09-K64 20202 Nhóm 3 9     Thứ 4-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191020 Nguyễn Hồng Phi Kỹ thuật hóa học  09-K64 20202 Nhóm 3 9     Thứ 4-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191125 Lường Văn Tiến Kỹ thuật hóa học  01-K64 20202 Nhóm 3 9     Thứ 4-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196993 Nguyễn Thu Hà May 02-K64 20202 Nhóm 3 9     Thứ 4-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190715 Vũ Quốc Cường Kỹ thuật hóa học  02-K64 20202 Nhóm 3 9     Thứ 4-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190818 Phan Thị Hiệp Kỹ thuật hóa học  02-K64 20202 Nhóm 4 9     Thứ 4-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190839 Nguyễn Văn Hoàng Kỹ thuật hóa học  02-K64 20202 Nhóm 4 9     Thứ 4-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196669 Hoàng Minh Quang KT ô tô  03-K64 20202 Nhóm 4 9     Thứ 4-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191094 Nguyễn Thị Hoài Thanh Kỹ thuật hóa học  02-K64 20202 Nhóm 4 9     Thứ 4-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191105 Lê Minh Thọ Kỹ thuật hóa học  02-K64 20202 Nhóm 4 9     Thứ 4-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191138 Nguyễn Thu Trang Kỹ thuật hóa học  02-K64 20202 Nhóm 5 9     Thứ 4-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196720 Nguyễn An Trường KT ô tô  03-K64 20202 Nhóm 5 9     Thứ 4-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190445 Trần Thị Hà Thực phẩm  01-K64 20202 Nhóm 5 9     Thứ 4-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190508 Nguyễn Đức Long Thực phẩm  01-K64 20202 Nhóm 5 9     Thứ 4-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190404 Nguyễn Dương Việt Anh Thực phẩm  01-K64 20202 Nhóm 5 9     Thứ 4-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190408 Phạm Thị Vân Anh Thực phẩm  01-K64 20202 Nhóm 6 9     Thứ 4-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190413 Ngô Thị Ngọc Ánh Thực phẩm  01-K64 20202 Nhóm 6 9     Thứ 4-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190430 Lê Ngọc Diệp Thực phẩm  02-K64 20202 Nhóm 6 9     Thứ 4-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191761 Nguyễn Hồng Đức Tự động hóa  05-K64 20202 Nhóm 6 9     Thứ 4-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20180811 Lê Diệp Linh Kỹ thuật hóa học 05-K63 20202 Nhóm 6 9     Thứ 4-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191861 Vương Văn Hoàng Tự động hóa  02-K64 20202 Nhóm 1 10  Thứ 4-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190849 Nguyễn Mạnh Hùng Kỹ thuật hóa học  02-K64 20202 Nhóm 1 10  Thứ 4-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20180777 Phạm An Khang Kỹ thuật hóa học 05-K63 20202 Nhóm 1 10  Thứ 4-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190991 Dương Minh Nghĩa Kỹ thuật hóa học  01-K64 20202 Nhóm 1 10  Thứ 4-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191147 Nguyễn Văn Trọng Kỹ thuật hóa học  01-K64 20202 Nhóm 1 10  Thứ 4-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191163 Trần Anh Tuấn Kỹ thuật hóa học  07-K64 20202 Nhóm 1 10  Thứ 4-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197002 Bùi Bích Hảo Dệt 01-K64 20202 Nhóm 2 10  Thứ 4-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191880 Dương Văn Hưng Tự động hóa  01-K64 20202 Nhóm 2 10  Thứ 4-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191908 Nguyễn Duy Khánh Tự động hóa  10-K64 20202 Nhóm 2 10  Thứ 4-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197081 Nguyễn Thị Hồng Nhung May 01-K64 20202 Nhóm 2 10  Thứ 4-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197121 Nguyễn Thị Thơm May 01-K64 20202 Nhóm 2 10  Thứ 4-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197007 Trần  Hiếu Dệt 01-K64 20202 Nhóm 3 10  Thứ 4-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191025 Hoàng Hồng Phúc Kỹ thuật hóa học  04-K64 20202 Nhóm 3 10  Thứ 4-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196980 Nguyễn Thùy Dung Dệt 01-K64 20202 Nhóm 3 10  Thứ 4-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20180727 Hà Thị Thanh Hoa Kỹ thuật hóa học 04-K63 20202 Nhóm 3 10  Thứ 4-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K4



PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190997 Đào Thị Như Ngọc Kỹ thuật hóa học  07-K64 20202 Nhóm 3 10  Thứ 4-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191018 Trần Thị Hồng Nhung Kỹ thuật hóa học  07-K64 20202 Nhóm 4 10  Thứ 4-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197132 Bùi Thị Thùy May 02-K64 20202 Nhóm 4 10  Thứ 4-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20180991 Lê Anh Tú Kỹ thuật hóa học 07-K63 20202 Nhóm 4 10  Thứ 4-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190519 Ngô Thanh Mến Thực phẩm  04-K64 20202 Nhóm 4 10  Thứ 4-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20174119 Mai Việt Phương KT Điều khiển&TĐH 01 K62 20202 Nhóm 4 10  Thứ 4-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190667 Nguyễn Thị Giang Anh Kỹ thuật hóa học  05-K64 20202 Nhóm 4 10  Thứ 4-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190718 Trần Hữu Dân Kỹ thuật hóa học  05-K64 20202 Nhóm 5 10  Thứ 4-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191595 Đào Hồng Quân Điện  03-K64 20202 Nhóm 5 10  Thứ 4-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191639 Ngô Bá Trường Điện  03-K64 20202 Nhóm 5 10  Thứ 4-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190696 Trịnh Quang Bách Kỹ thuật hóa học  04-K64 20202 Nhóm 5 10  Thứ 4-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190706 Nguyễn Đình Chiến Kỹ thuật hóa học  04-K64 20202 Nhóm 5 10  Thứ 4-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190852 Võ Duy Hùng Kỹ thuật hóa học  05-K64 20202 Nhóm 6 10  Thứ 4-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190994 Vũ Trọng Nghĩa Kỹ thuật hóa học  04-K64 20202 Nhóm 6 10  Thứ 4-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190547 Đỗ Hồng Quân Thực phẩm  02-K64 20202 Nhóm 6 10  Thứ 4-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190562 Vũ Hà Thanh Thực phẩm  03-K64 20202 Nhóm 6 10  Thứ 4-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190939 Nguyễn Hoàng Long Kỹ thuật hóa học  09-K64 20202 Nhóm 6 10  Thứ 4-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K4

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191857 Phí Trung Hoàng Tự động hóa  08-K64 20202 Nhóm 1 11  Thứ 5-Kíp 1-C10-205 -Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190917 Bùi Thị Thùy Linh Kỹ thuật hóa học  07-K64 20202 Nhóm 1 11  Thứ 5-Kíp 1-C10-205 -Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191692 Nguyễn Huy Bách Tự động hóa  02-K64 20202 Nhóm 1 11  Thứ 5-Kíp 1-C10-205 -Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191994 Lại Cao Minh Nguyễn Tự động hóa  09-K64 20202 Nhóm 1 11  Thứ 5-Kíp 1-C10-205 -Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20192029 Nguyễn Thị Bích Phương Tự động hóa  03-K64 20202 Nhóm 1 11  Thứ 5-Kíp 1-C10-205 -Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190864 Chu Quang Huy Kỹ thuật hóa học  07-K64 20202 Nhóm 2 11  Thứ 5-Kíp 1-C10-205 -Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20193417 Đào Nhật Minh Môi trường  03-K64 20202 Nhóm 2 11  Thứ 5-Kíp 1-C10-205 -Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190550 Nguyễn Minh Quang Thực phẩm  01-K64 20202 Nhóm 2 11  Thứ 5-Kíp 1-C10-205 -Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190831 Lê Thị Hoa Kỹ thuật hóa học  05-K64 20202 Nhóm 2 11  Thứ 5-Kíp 1-C10-205 -Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191016 Cao Phương Nhung Kỹ thuật hóa học  05-K64 20202 Nhóm 3 11  Thứ 5-Kíp 1-C10-205 -Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191027 Đoàn Thị Như Phương Kỹ thuật hóa học  06-K64 20202 Nhóm 3 11  Thứ 5-Kíp 1-C10-205 -Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191047 Dương Văn Quyền Kỹ thuật hóa học  06-K64 20202 Nhóm 3 11  Thứ 5-Kíp 1-C10-205 -Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191086 Nguyễn Hồng Thắm Kỹ thuật hóa học  05-K64 20202 Nhóm 3 11  Thứ 5-Kíp 1-C10-205 -Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191087 Nguyễn Đức Thắng Kỹ thuật hóa học  06-K64 20202 Nhóm 4 11  Thứ 5-Kíp 1-C10-205 -Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190974 Nguyễn Thị Trà My Kỹ thuật hóa học  04-K64 20202 Nhóm 4 11  Thứ 5-Kíp 1-C10-205 -Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20181465 Quách Cao Hiển Tự động hóa 01-K63 20202 Nhóm 4 11  Thứ 5-Kíp 1-C10-205 -Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190841 Vũ Thị Bích Hồng Kỹ thuật hóa học  04-K64 20202 Nhóm 4 11  Thứ 5-Kíp 1-C10-205 -Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190969 Phạm Đức Minh Kỹ thuật hóa học  09-K64 20202 Nhóm 5 11  Thứ 5-Kíp 1-C10-205 -Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20174074 Trịnh Văn Minh KT Điều khiển&TĐH 05 K62 20202 Nhóm 5 11  Thứ 5-Kíp 1-C10-205 -Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20180657 Trần Quang Đạt Kỹ thuật hóa học 02-K63 20202 Nhóm 5 11  Thứ 5-Kíp 1-C10-205 -Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190951 Nguyễn Thị Hiền Mai Kỹ thuật hóa học  01-K64 20202 Nhóm 5 11  Thứ 5-Kíp 1-C10-205 -Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191608 Nguyễn Văn Sơn Điện  04-K64 20202 Nhóm 6 11  Thứ 5-Kíp 1-C10-205 -Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20193461 Vũ Thị Huyền Trang Môi trường  03-K64 20202 Nhóm 6 11  Thứ 5-Kíp 1-C10-205 -Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20192125 Phạm Đức Trung Tự động hóa  02-K64 20202 Nhóm 6 11  Thứ 5-Kíp 1-C10-205 -Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191499 Nguyễn Ngọc Hiếu Điện  03-K64 20202 Nhóm 6 11  Thứ 5-Kíp 1-C10-205 -Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196977 Doanh Thị Dung May 02-K64 20202 Nhóm 1 12  Thứ 5-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 5-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190756 Lê Anh Dũng Kỹ thuật hóa học  02-K64 20202 Nhóm 1 12  Thứ 5-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 5-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190859 Phạm Thị Lan Hương Kỹ thuật hóa học  02-K64 20202 Nhóm 1 12  Thứ 5-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 5-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191043 Trần Thị Kim Quy Kỹ thuật hóa học  02-K64 20202 Nhóm 1 12  Thứ 5-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 5-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197118 Lê Ngọc Tuấn Thịnh May 02-K64 20202 Nhóm 1 12  Thứ 5-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 5-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197147 Trịnh Thị Thu Trang Dệt 01-K64 20202 Nhóm 2 12  Thứ 5-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 5-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20192146 Nguyễn Minh Tuấn Tự động hóa  03-K64 20202 Nhóm 2 12  Thứ 5-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 5-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191190 Đào Thị Hải Yến Kỹ thuật hóa học  02-K64 20202 Nhóm 2 12  Thứ 5-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 5-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197050 Lê Thanh Loan May 02-K64 20202 Nhóm 2 12  Thứ 5-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 5-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197089 Trần Thị Minh Phương May 01-K64 20202 Nhóm 3 12  Thứ 5-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 5-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197129 Bùi Thị Phương Thúy May 02-K64 20202 Nhóm 3 12  Thứ 5-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 5-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190684 Đinh Thị Ngọc Ánh Kỹ thuật hóa học  02-K64 20202 Nhóm 3 12  Thứ 5-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 5-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20193346 Trần Thị Yến Chi Môi trường  02-K64 20202 Nhóm 3 12  Thứ 5-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 5-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190854 Nguyễn Phúc Hưng Kỹ thuật hóa học  07-K64 20202 Nhóm 4 12  Thứ 5-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 5-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190923 Nguyễn Hoàng Mai Linh Kỹ thuật hóa học  03-K64 20202 Nhóm 4 12  Thứ 5-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 5-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190963 Lương Ngọc Minh Kỹ thuật hóa học  03-K64 20202 Nhóm 4 12  Thứ 5-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 5-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191084 Nguyễn Thị Tha Kỹ thuật hóa học  03-K64 20202 Nhóm 4 12  Thứ 5-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 5-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197060 Nguyễn Thị Mai Dệt 01-K64 20202 Nhóm 4 12  Thứ 5-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 5-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197040 Đặng Thị Linh May 02-K64 20202 Nhóm 5 12  Thứ 5-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 5-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191175 Phạm Thị Cẩm Vân Kỹ thuật hóa học  08-K64 20202 Nhóm 5 12  Thứ 5-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 5-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196672 Bùi Văn Quyền Tự động hóa  05-K64 20202 Nhóm 5 12  Thứ 5-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 5-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197114 Phùng Thị Phương Thảo Dệt 01-K64 20202 Nhóm 5 12  Thứ 5-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 5-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190738 Lê Văn Đông Kỹ thuật hóa học  04-K64 20202 Nhóm 6 12  Thứ 5-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 5-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191362 Lê Thị Lan Kỹ thuật hóa học  04-K64 20202 Nhóm 6 12  Thứ 5-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 5-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190976 Đỗ Hải Nam Kỹ thuật hóa học  06-K64 20202 Nhóm 6 12  Thứ 5-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 5-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20192092 Đặng Văn Thỉnh Tự động hóa  09-K64 20202 Nhóm 6 12  Thứ 5-Kíp 2-C10-205-Tuần 23,24,25,26 *Thứ 5-K3 chuyển K2

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190778 Trịnh Thị Cẩm Duyên Kỹ thuật hóa học  03-K64 20202 Nhóm 1 13  Thứ 5-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191886 Trương Văn Việt Hưng Tự động hóa  07-K64 20202 Nhóm 1 13  Thứ 5-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197091 Trần Thị Phượng May 01-K64 20202 Nhóm 1 13  Thứ 5-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196322 Nguyễn Tuấn Anh Điện  01-K64 20202 Nhóm 1 13  Thứ 5-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20180351 Phan Hoài Nam Kỹ thuật sinh học 02-K63 20202 Nhóm 1 13  Thứ 5-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26



PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190697 Bùi Thị Ngọc Bích Kỹ thuật hóa học  05-K64 20202 Nhóm 2 13  Thứ 5-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191486 Nghiêm Đình Hải Điện  02-K64 20202 Nhóm 2 13  Thứ 5-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20174692 Dương Duy Hiếu KTTP.04-K62 20202 Nhóm 2 13  Thứ 5-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191976 Bùi Văn Nam Tự động hóa  10-K64 20202 Nhóm 2 13  Thứ 5-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20192005 Nguyễn Hoài Ninh Tự động hóa  09-K64 20202 Nhóm 3 13  Thứ 5-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20192045 Nguyễn Minh Quang Tự động hóa  09-K64 20202 Nhóm 3 13  Thứ 5-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20182986 Hoàng Văn Đại Môi trường 01-K63 20202 Nhóm 3 13  Thứ 5-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20193398 Cáp Thị Huyền Môi trường  02-K64 20202 Nhóm 3 13  Thứ 5-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197030 Trần Thị Huyền May 01-K64 20202 Nhóm 4 13  Thứ 5-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20192180 Phan Đình Vương Tự động hóa  07-K64 20202 Nhóm 4 13  Thứ 5-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197011 Đỗ Thị Hoan Dệt 01-K64 20202 Nhóm 4 13  Thứ 5-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197119 Trần Anh Thơ Dệt 01-K64 20202 Nhóm 4 13  Thứ 5-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197068 Trần Thị Nga May 01-K64 20202 Nhóm 5 13  Thứ 5-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191444 Tạ Duy Bách Điện  02-K64 20202 Nhóm 5 13  Thứ 5-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191776 Nguyễn Thọ Dũng Tự động hóa  10-K64 20202 Nhóm 5 13  Thứ 5-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20192006 Nguyễn Quang Ninh Tự động hóa  10-K64 20202 Nhóm 5 13  Thứ 5-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191736 Nguyễn Duy Đạt Tự động hóa  10-K64 20202 Nhóm 6 13  Thứ 5-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190520 Lê Văn Minh Thực phẩm  01-K64 20202 Nhóm 6 13  Thứ 5-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190665 Nguyễn Minh Anh Kỹ thuật hóa học  04-K64 20202 Nhóm 6 13  Thứ 5-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196946 Đỗ Thị Quỳnh Anh May 01-K64 20202 Nhóm 6 13  Thứ 5-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197027 Nguyễn Thị Thanh Huyền Dệt 02-K64 20202 Nhóm 1 14  Thứ 5-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20185945 Lê Hữu Tuấn KT ô tô 02-K63 20202 Nhóm 1 14  Thứ 5-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197015 Trần Thị Hồng May 02-K64 20202 Nhóm 1 14  Thứ 5-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197019 Nguyễn Thị Hương Dệt 02-K64 20202 Nhóm 1 14  Thứ 5-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197037 Trần Thị Minh Lan Dệt 02-K64 20202 Nhóm 1 14  Thứ 5-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190605 Đặng Thị Thu Uyên Thực phẩm  02-K64 20202 Nhóm 2 14  Thứ 5-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190858 Lưu Thị Hương Kỹ thuật hóa học  01-K64 20202 Nhóm 2 14  Thứ 5-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190500 Lê Thị Mai Linh Thực phẩm  01-K64 20202 Nhóm 2 14  Thứ 5-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190528 Nguyễn Thị Thúy Nga Thực phẩm  01-K64 20202 Nhóm 2 14  Thứ 5-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190538 Nguyễn Thị Phương Nhi Thực phẩm  01-K64 20202 Nhóm 2 14  Thứ 5-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190576 Nguyễn Thị Minh Thu Thực phẩm  01-K64 20202 Nhóm 3 14  Thứ 5-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190601 Lê Mạnh Tường Thực phẩm  02-K64 20202 Nhóm 3 14  Thứ 5-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190474 Lê Thị Huệ Thực phẩm  01-K64 20202 Nhóm 3 14  Thứ 5-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197141 Nguyễn Quỳnh Trang May 01-K64 20202 Nhóm 3 14  Thứ 5-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197063 Tô Thị Minh May 02-K64 20202 Nhóm 3 14  Thứ 5-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197085 Lương Thị Thu Phương May 01-K64 20202 Nhóm 4 14  Thứ 5-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197133 Đặng Thị Thanh Thủy May 01-K64 20202 Nhóm 4 14  Thứ 5-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20180630 Vương Quốc Anh Kỹ thuật hóa học 08-K63 20202 Nhóm 4 14  Thứ 5-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196998 Nguyễn Thị Thúy Hằng Dệt 02-K64 20202 Nhóm 4 14  Thứ 5-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197112 Phạm Thị Thảo Dệt 02-K64 20202 Nhóm 4 14  Thứ 5-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190366 Trần Bảo Ngọc Kỹ thuật sinh học  01-K64 20202 Nhóm 5 14  Thứ 5-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190735 Trần Thị Phương Diệu Kỹ thuật hóa học  01-K64 20202 Nhóm 5 14  Thứ 5-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190807 Bùi Thị Hạnh Kỹ thuật hóa học  01-K64 20202 Nhóm 5 14  Thứ 5-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197013 Chu Thị Hồng May 02-K64 20202 Nhóm 5 14  Thứ 5-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197062 Nguyễn Thị Xuân Mai May 01-K64 20202 Nhóm 5 14  Thứ 5-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197140 Hoàng Thị Trang May 02-K64 20202 Nhóm 6 14  Thứ 5-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197158 Nguyễn Thị Vinh May 02-K64 20202 Nhóm 6 14  Thứ 5-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196982 Nguyễn Tiến Được May 01-K64 20202 Nhóm 6 14  Thứ 5-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191496 Hồ Quang Hiếu Điện  04-K64 20202 Nhóm 6 14  Thứ 5-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191527 Phạm Quốc Huy Điện  02-K64 20202 Nhóm 6 14  Thứ 5-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190989 Tạ Kim Ngân Kỹ thuật hóa học  09-K64 20202 Nhóm 1 15  Thứ 6-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K1-T6

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191132 Đinh Thùy Trang Kỹ thuật hóa học  07-K64 20202 Nhóm 1 15  Thứ 6-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K1-T6

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191181 Đặng Văn Thế Vũ Kỹ thuật hóa học  04-K64 20202 Nhóm 1 15  Thứ 6-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K1-T6

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190785 Đặng Thị Thu Hà Kỹ thuật hóa học  09-K64 20202 Nhóm 1 15  Thứ 6-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K1-T6

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191057 Phương Thuý Quỳnh Kỹ thuật hóa học  06-K64 20202 Nhóm 1 15  Thứ 6-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K1-T6

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191206 Trần Quang Công Hóa học  01-K64 20202 Nhóm 1 15  Thứ 6-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K1-T6

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191106 Lương Thị Hương Thoa Kỹ thuật hóa học  03-K64 20202 Nhóm 2 15  Thứ 6-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K1-T6

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191191 Lưu Thị Hải Yến Kỹ thuật hóa học  03-K64 20202 Nhóm 2 15  Thứ 6-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K1-T6

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191797 Bùi Công Duy Tự động hóa  02-K64 20202 Nhóm 2 15  Thứ 6-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K1-T6

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20192012 Đoàn Hữu Phong Tự động hóa  06-K64 20202 Nhóm 2 15  Thứ 6-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K1-T6

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197102 Lê Thị Thanh Dệt 02-K64 20202 Nhóm 2 15  Thứ 6-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K1-T6

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197125 Phùng Thị Thu Dệt 02-K64 20202 Nhóm 3 15  Thứ 6-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K1-T6

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191636 Nguyễn Quang Trung Điện  04-K64 20202 Nhóm 3 15  Thứ 6-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K1-T6

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191447 Ngô Quang Bình Điện  01-K64 20202 Nhóm 3 15  Thứ 6-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K1-T6

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190928 Phạm Diệu Linh Kỹ thuật hóa học  08-K64 20202 Nhóm 3 15  Thứ 6-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K1-T6

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191551 Phan Hồng Lĩnh Điện  01-K64 20202 Nhóm 3 15  Thứ 6-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K1-T6

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197120 Phạm Thị Kim Thoa Dệt 02-K64 20202 Nhóm 4 15  Thứ 6-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K1-T6

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20193458 Lương Hạnh Trang Môi trường  03-K64 20202 Nhóm 4 15  Thứ 6-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K1-T6

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191975 Bùi Sơn Nam Tự động hóa  09-K64 20202 Nhóm 4 15  Thứ 6-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K1-T6

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197099 Nguyễn Thị Thu Quỳnh May 01-K64 20202 Nhóm 4 15  Thứ 6-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K1-T6

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20192076 Nguyễn Khả Thắng Tự động hóa  01-K64 20202 Nhóm 4 15  Thứ 6-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K1-T6

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190722 Hoàng Quốc Đạt Kỹ thuật hóa học  08-K64 20202 Nhóm 5 15  Thứ 6-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K1-T6

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190887 Hoàng Đình Khánh Kỹ thuật hóa học  08-K64 20202 Nhóm 5 15  Thứ 6-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K1-T6



PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190993 Phạm Đình Nghĩa Kỹ thuật hóa học  03-K64 20202 Nhóm 5 15  Thứ 6-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K1-T6

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20192161 Trần Thanh Tùng Tự động hóa  08-K64 20202 Nhóm 5 15  Thứ 6-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K1-T6

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191196 Vũ Thị Thu Yến Kỹ thuật hóa học  07-K64 20202 Nhóm 5 15  Thứ 6-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K1-T6

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190753 Ngô Thị Dung Kỹ thuật hóa học  09-K64 20202 Nhóm 6 15  Thứ 6-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K1-T6

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190803 Lê Nguyệt Hằng Kỹ thuật hóa học  07-K64 20202 Nhóm 6 15  Thứ 6-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K1-T6

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190457 Vũ Thị Hiền Thực phẩm  01-K64 20202 Nhóm 6 15  Thứ 6-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K1-T6

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190773 Trịnh Minh Duy Kỹ thuật hóa học  08-K64 20202 Nhóm 6 15  Thứ 6-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K1-T6

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191532 Nguyễn Thế Huynh Điện  03-K64 20202 Nhóm 6 15  Thứ 6-Kíp 1-C10-205-Tuần 23,24,25,26 chuyển K1-T6

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191757 Hoàng Minh Đức Tự động hóa  01-K64 20202 Nhóm 1 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20181177 Vũ Văn Huy Điện 01-K63 20202 Nhóm 1 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191458 Hồ Kim Đạt Điện  04-K64 20202 Nhóm 1 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191627 Nguyễn Sỹ Thức Điện  03-K64 20202 Nhóm 1 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197143 Nguyễn Thị Huyền Trang Dệt 01-K64 20202 Nhóm 1 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196971 Lê Thị Ngọc Diệp May 01-K64 20202 Nhóm 1 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197124 Nguyễn Thị Hoài Thu May 02-K64 20202 Nhóm 2 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191171 Trần Ánh Tuyết Kỹ thuật hóa học  05-K64 20202 Nhóm 2 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191619 Đoàn Hữu Thắng Điện  03-K64 20202 Nhóm 2 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191623 Hồ Võ Thiền Điện  03-K64 20202 Nhóm 2 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191647 Đinh Quốc Tuấn Điện  03-K64 20202 Nhóm 2 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190442 Trần Thị Thu Giang Thực phẩm  02-K64 20202 Nhóm 2 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191092 Lê Thị Thanh Kỹ thuật hóa học  10-K64 20202 Nhóm 3 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190441 Nguyễn Trường Giang Thực phẩm  01-K64 20202 Nhóm 3 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191288 Đường Văn Toàn Hóa học  02-K64 20202 Nhóm 3 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191007 Vũ Thị Nguyệt Kỹ thuật hóa học  06-K64 20202 Nhóm 3 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20193459 Lương Huyền Trang Môi trường  01-K64 20202 Nhóm 3 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191140 Nguyễn Thu Trang Kỹ thuật hóa học  04-K64 20202 Nhóm 3 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191142 Phạm Quỳnh Trang Kỹ thuật hóa học  06-K64 20202 Nhóm 4 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190867 Nguyễn Quang Huy Kỹ thuật hóa học  10-K64 20202 Nhóm 4 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196965 Đoàn Thị Cảnh Dệt 01-K64 20202 Nhóm 4 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190395 Đào Anh Tuấn Kỹ thuật sinh học  02-K64 20202 Nhóm 4 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197048 Trần Thị Thùy Linh Dệt 02-K64 20202 Nhóm 4 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191568 Đoàn Ngọc Minh Điện  02-K64 20202 Nhóm 4 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196984 Hoàng Thị Minh Duyên Dệt 01-K64 20202 Nhóm 5 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197156 Hòa Thị Vân Dệt 01-K64 20202 Nhóm 5 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196999 Nguyễn Hồng Hạnh May 01-K64 20202 Nhóm 5 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Chuyển K3

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190356 Nguyễn Thế Minh Kỹ thuật sinh học  02-K64 20202 Nhóm 5 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Chuyển K3

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190569 Nguyễn Thị Thảo Thực phẩm  02-K64 20202 Nhóm 5 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20192163 Nguyễn Trọng Tường Tự động hóa  10-K64 20202 Nhóm 5 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191682 Nguyễn Vĩnh Anh Tự động hóa  01-K64 20202 Nhóm 6 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Chuyển K3

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191457 Nguyễn Hải Đăng Điện  03-K64 20202 Nhóm 6 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191228 Đinh Huy Hoàng Hóa học  02-K64 20202 Nhóm 6 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Chuyển K3

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190837 Lê Nguyễn Nhật Hoàng Kỹ thuật hóa học  10-K64 20202 Nhóm 6 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191044 Nguyễn Trọng Quý Kỹ thuật hóa học  03-K64 20202 Nhóm 6 16  Thứ 6-Kíp 3-C10-205-Tuần 23,24,25,26 Chuyển K3

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196960 Ngô Thị Ngọc Ánh May 02-K64 20202 Nhóm 1 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197130 Phạm Thị Phương Thúy Dệt 01-K64 20202 Nhóm 1 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191296 Vũ Hoàng Tú Hóa học  02-K64 20202 Nhóm 1 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191298 Vương Anh Tuấn Hóa học  02-K64 20202 Nhóm 1 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196967 Nguyễn Thị Chinh May 02-K64 20202 Nhóm 1 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190551 Nguyễn Thị Quyên Thực phẩm  02-K64 20202 Nhóm 1 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191673 Ngô Đức Triều Anh Tự động hóa  01-K64 20202 Nhóm 2 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196992 Bùi Ngọc Hà May 01-K64 20202 Nhóm 2 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196997 Nguyễn Thị Hằng May 02-K64 20202 Nhóm 2 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197029 Tăng Thị Huyền May 02-K64 20202 Nhóm 2 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197043 Hoàng Thị Linh Dệt 02-K64 20202 Nhóm 2 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197049 Trịnh Hoàng Tuấn Linh Dệt 01-K64 20202 Nhóm 2 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197053 Phạm Diệu Loan Dệt 02-K64 20202 Nhóm 3 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191954 Phạm Tiến Mạnh Tự động hóa  06-K64 20202 Nhóm 3 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197066 Lê Thị Nga Dệt 01-K64 20202 Nhóm 3 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197079 Lê Thị Nhung May 02-K64 20202 Nhóm 3 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197088 Nguyễn Thị Minh Phương May 02-K64 20202 Nhóm 3 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197136 Vũ Thị Thuyên Dệt 01-K64 20202 Nhóm 3 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196947 Hoàng Thị Kim Anh May 02-K64 20202 Nhóm 4 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190339 Nguyễn Đình Huấn Kỹ thuật sinh học  01-K64 20202 Nhóm 4 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196653 Dương Minh Ngọc KT ô tô  02-K64 20202 Nhóm 4 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190380 Nguyễn Ngọc Tân Kỹ thuật sinh học  01-K64 20202 Nhóm 4 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196948 Nguyễn Thị Anh Dệt 01-K64 20202 Nhóm 4 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197074 Ngô Thị Nhài Dệt 02-K64 20202 Nhóm 4 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190370 Lê Thị Thanh Phương Kỹ thuật sinh học  01-K64 20202 Nhóm 5 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197093 Đinh Thị Quyên Dệt 01-K64 20202 Nhóm 5 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197126 Bùi Thị Ngọc Thư Dệt 01-K64 20202 Nhóm 5 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197128 Trần Thị Huyền Thương Dệt 02-K64 20202 Nhóm 5 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20190330 Phạm Trần Nguyên Hạnh Kỹ thuật sinh học  01-K64 20202 Nhóm 5 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20191679 Nguyễn Tuấn Anh Tự động hóa  08-K64 20202 Nhóm 5 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26



PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20197006 Nguyễn Thị Hiếu Dệt 02-K64 20202 Nhóm 6 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20186189 Mai Thị Hoàn Dệt 01-K63 20202 Nhóm 6 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20181547 Hoàng Đình Khánh Tự động hóa 09-K63 20202 Nhóm 6 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20181736 Trần Thị Hoài Sương Tự động hóa 11-K63 20202 Nhóm 6 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

PH1131 Vật lý đại cương III TN  Thời gian bắt đầu TN từ ngày28/02/2022 20196972 Trịnh Thị Dinh Dệt 01-K64 20202 Nhóm 6 17  Thứ 6-Kíp 4-C10-205-Tuần 23,24,25,26

Bộ môn VLĐC

Hà nội, ngày 16 tháng 02 năm 2022


